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BÁO CÁO 

Đánh giá thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020

và xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHẦN 1
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020

1. Khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị trong năm học 2019 - 2020
- Trạm Y tế được thành lập năm 2008 (1959). Trưởng Trạm: Thái Thị Tân. Đội ngũ cán bộ viên chức của đơn vị: 8 người, trong đó nam 2, nữ 6. Trình độ chuyên môn: trung cấp, cao đẳng (5 người), cử nhân (2 người), thạc sĩ (1 người).
- Chi bộ Nội trú -Y tế là chi bộ ghép Chi bộ Nội trú và Trạm Y tế. Hiện tại, chi bộ có 18 đảng viên, trong đó: đảng viên nữ: 14, đảng viên nam: 4. Chi ủy: 3 đồng chí, do đồng chí Thái Thị Tân làm Bí thư Chi bộ
- Công đoàn bộ phận Nội trú -Y tế là công đoàn ghép Công đoàn Nội trú và Trạm Y tế, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận có 3 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Mai làm Chủ tịch

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học

2.1. Hàng năm Trạm xây dựng kế hoạch hoạt động cũng như kế hoạch kinh phí để tổ chức hoạt động.

2.2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và người học của nhà trường, cụ thể:

- Tổ chức khám sức khỏe nhập học cho 3.535 học sinh, sinh viên, lưu học sinh khoá 60 và sinh viên khoá 58 liên thông có đủ sức khoẻ nhập học, đúng thời gian quy định. Kết quả khám đã được HĐSK Trường xem xét, đánh giá và đi đến kết luận, sau đó gửi báo cáo Bộ GD&ĐT. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 2.534 học sinh trường THSP. Sau khi khám sức khỏe được đánh giá phân loại sức khỏe và tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định, đồng thời thông báo kết quả khám cho phụ huynh. Tổ chức KSK định kỳ cho 626 cán bộ (Nam: 239 người, nữ: 387 người: Sức khỏe Loại I: 2 người, Loại II: 194 người, Loại III: 300 người, Loại IV: 4 người,không phân loại: 126 người) 

- Làm tốt công tác trực cấp cứu 24/24 giờ, năm học 2019 - 2020 đã khám cho: 3.520 lượt bệnh nhân, cấp cứu: 301 trường hợp, tổ chức trực cấp cứu tại trường THPT Chuyên vào các buổi sáng. Ngoài ra còn phục vụ tốt các kỳ thi: Học sinh giỏi THPT quốc gia, tốt nghiệp THPT, các giải thể thao do Công đoàn trường tổ chức... 

2.3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế

Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức tuyên truyền, vận động cho HSSV và phụ huynh tham gia BHYT. Tổ chức mua Bảo hiểm y tế cho 2.042 HSSV khóa 60 nhập học; mua gia hạn BHYT năm 2020 cho HSSV: 9.291 thẻ ở trường và thu nhận 3.661 thẻ ở địa phương (tỷ lệ tham gia BHYT của trường đạt 92.5%). 

2.4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học. Hàng năm Trạm phối hợp với bệnh viện tuyến trên tổ chức 2 đợt khám, tư vấn và điều trị các bệnh học đường cho hơn 6000 HSSV.
- Thường xuyên kiểm tra VSMT, VS ATTP tại các bếp ăn các hàng quán, nhà ăn, căng tin để kiểm tra VS ATTP; nhân viên nhà ăn được tập huấn về công tác VS ATTP. Trong năm học 2019 - 2020 đã tiến hành 136 lượt kiểm tra định kỳ và 5 lượt kiểm tra đột xuất về VS ATTP, qua các lần kiểm tra bếp ăn Nhà trường đảm bảo VS ATTP.

Trước tình hình dịch Covid -19 gây ra Trạm chủ động trong công tác phòng chống dịch như: tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19; soạn thảo các văn bản: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (TB số 65/ĐHV-YT ngày 31/01/2020); Hướng dẫn Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (ncoV) gây ra (số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020); Kế hoạch Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (ncoV) gây ra (số 08/KH-ĐHV ngày 04/02/2020)... 

Trong khuôn viên Nhà trường, Trạm đã dán pano, áp phích các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trạm Y tế phối hợp với bộ phận truyền thông cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh để tổ chức tuyên truyền CB, HSSV để mọi người biết cánh tự phòng, chống dịch bệnh; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, tổ chức rà soát, truyên truyền, hướng dẫn HSSV, hộ gia đình trong khu KTX các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19, thực hiện cách ly tại phòng ở kịp thời và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế (13 em LHS, 2 Sinh viên VN và 1 giảng viên) và cách ly tại gia đình 211 người. Phối hợp với các đơn vị tổ chức khai báo y tế kịp thời (tại TT Nội trú: 1.073 phiếu). Đảm bảo đủ cơ số thuốc, thuốc khử trùng và các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức đo thân nhiệt cho HSSV (2 tuần đầu tháng 5 đối với HSSV; kỳ thi THPT Quốc gia cho 95 cán bộ giáo viên và 627 học sinh; hơn 500 lượt cán bộ và thí sinh dự thi năng khiếu TD, MN;…. Thường xuyên đặt dung dịch, xà phòng tại các nhà vệ sinh công cộng, phát dung dịch sát khuẩn tay khô cho người học trong nhà trường ở hai cơ sở. Trạm đã triển khai nhiều đợt phun thuốc khử trùng trong nhà trường bằng dung dịch có chứa Cloramin B.

 2.5. Thường xuyên phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác (phòng chống dịch bệnh, tẩy giun sán định kỳ 6 tháng/lần, tiêm phòng sởi, rubenla,…)
 2.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn (nhà trường không khói thuốc, HSSV tham gia giao thông an toàn,...)
2.7. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

2.8. Công tác khác

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác bồi dưỡng cán bộ: năm học 2019 - 2020 có 2 đồng chí tốt nghiệp lớp TCCT, có 1 đồng chí tốt nghiệp CK1 Nội khoa, 1 đồng chí hoàn thành Đại học Dược. 

Phối hợp Trung tâm HTSV và QHDN, tổ chức chương trình truyền thông về giới, giới tính và sức khỏe sinh cho sinh viên khóa 60.

* Thuận lợi

- Đơn vị nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng với sự phối hợp của các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể đã giúp đỡ đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của toàn thể cán bộ công chức đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị. 

* Khó khăn

- Tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, đặc biệt tình hình dịch Covid - 19 đã ở cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu; cùng với cả nước “chống dịch như chống giặc” trong thời gian qua Nhà trường cũng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường. Trạm Y tế đã tham mưu cho nhà trường cũng như triển khai một số biện pháp cụ thể để phòng, chống dịch bệnh vì đây là công việc mới nên đôi khi cũng lúng túng. 

- Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị chưa đồng đều, tính chuyên nghiệp và tự giác chưa cao. 

PHẦN 2
Kế hoạch năm học 2020 - 2021

* Đặc điểm, tình hình của đơn vị 
Hiện tại Trạm Y tế  có 8 người. Trình độ chuyên môn: Bác sỹ (2 người), dược sỹ ĐH (1 người), Y sỹ (3 người) và Y tá trung học (2 người).

* Căn cứ vào các văn bản sau để xây dựng kế hoạch năm học:
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 Quy định về công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

- Thực hiện công văn số 1606/LT-BHXH-GD&ĐT-TĐ ngày 21/08/2020 hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021;

- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường;

- Quyết định số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030;

- Quyết định số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018 của Hiệu trưởng ban hành về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025; 

- Quyết định số 2389/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019 của Hiệu trưởng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh; 

- Quyết định số 61/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2019 của Hiệu trưởng ban hành về Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019-2025;

- Kế hoạch 22/KH-ĐHV ngày 01/04/2020 của Hiệu trưởng về việc cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh giai đoạn 2020 - 2022;

Căn cứ vào các văn bản và đặc điểm, tình hình của đơn vị, nhằm tạo điều kiện cho HSSV có sức khỏe tốt để học tập và tham gia các phong trào của nhà trường, Trạm  xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021 như sau:
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và người học của nhà trường
Tổ chức KSK định kỳ cho HSSV theo quy định:

- Thời gian: Tổ chức Khám sức khỏe cho sinh viên K61 nhập học theo kế hoạch chung của Trường; KSK định kỳ cho các em học sinh Trường THSP vào tháng 10 (Lần 1) và tháng 4/2021 (Lần 2 cho trẻ mầm non); Khám răng mắt học đường cho HSSV khóa 60 (tháng 12); đối với Cán bộ thì thực hiện 2 năm/lần.

- Địa điểm: Tại Trạm Y tế và Trường THSP.

- Kinh phí (Phần 3): Mỗi đợt khám có bảng dự toán chi tiết được Phòng KH-TC và BGH phê duyệt để thực hiện.

- Nhân lực: Ngoài Cán bộ của Trạm, mời thêm BS của Bệnh viện tuyến trên cho phù hợp từng đợt và đối tượng khám sức khỏe.

2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động người học tham gia BHYT
- Thường xuyên tuyên truyền phòng, chống các bệnh học đường (nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, suy dinh dưỡng, giun sán,….), tổ chức giáo dục truyền thông phòng một số bệnh dịch như: sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, cúm mùa,…

- Phối hợp với các đơn vị, chuyên gia tổ chức các buổi tuyền truyền Giáo dục sức khỏe giới, giới tính, sức khỏe sinh sản; Luật BHYT (Quyền và nghĩa vụ của HSSV khi tham gia BHYT) qua đợt học chính trị đầu khóa; sinh hoạt Đoàn, Hội, Sinh hoạt Cộng đồng ở Ký túc xá, …)

3. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học

- Tuyên truyền về môi trường trong nhà trường, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí trường “Xanh - sạch - đẹp”. Trồng cây xanh tạo bóng mát, hoa cảnh, để làm tăng vẻ đẹp và màu sắc cho nhà trường. Quản lý, xử lý tốt rác thải. Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường sạch - đẹp, HSSV không xả rác bừa bãi. Tổ chức các hoạt động thi đua về môi trường.

- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng VS ATTP và tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường hàng năm. Tuyên truyền, giáo dục cho HSSV về vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học đã được Bộ GD-ĐT quy định tại Quyết định số 4458/ 2003/QĐ-BDGĐT ngày 22/08/2007.

4. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Vinh và các Trạm Y tế các phường lân cận trên để xử lý môi trường; phòng, chống các dịch bệnh (nếu có).

- Phối hợp với Trạm Y tế phường Bến Thủy: tổ chức tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần; tiêm chủng (nếu có). Tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, kiểm tra đôn đốc các hoạt động vệ sinh môi trường. Hoàn thành kịp thời đúng quy định công tác khám sức khỏe cho HS trong năm học. 

Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tuyên truyền, giáo dục ý thức để HSSV không vi phạm pháp luật, không có bạo lực học đường; tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và lý thú giúp HSSV sinh hoạt, hoạt động lành mạnh ngoài giờ lên lớp. 

6. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định

Sau khi kết thúc học kỳ 1 và tổng kết năm học, tiến hành sơ kết và tổng kết các công tác y tế trường học và báo cáo kết quả theo quy định.
7. Các công tác khác:


- Công tác chính trị tư tưởng: Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Đẩy mạnh công tác dân chủ, tích cực khai thông thông tin làm cho cán bộ viên chức hiểu được những thuận lợi và những khó khăn thách thức của nhà trường, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ: Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát và cử cán bộ đi học thêm để nâng cao trình độ Chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị.

- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC: phối hợp công đoàn chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của đoàn viên công đoàn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Nhà trường và đơn vị với tinh thần trang nghiêm, lành mạnh và tiết kiệm. Thực hiện tốt các cuộc vận động do Công đoàn Trường phát động.
8. Kiến nghị và đề xuất:

Định hướng của Nhà trường: “Trạm Y tế kết hợp với bệnh viện tuyến trên (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh) để đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ từ bệnh viện từ đó tạo tiền đề để xin cấp giấy phép hoạt động cho Phòng khám đa khoa”

Để thành lập phòng khám Đa khoa, đơn vị thấy khó khăn về nguồn nhân lực: 

+Tối thiểu còn thiếu 1 Bác sỹ trong 3 chuyên khoa sau: Ngoại; Sản hoặc Nhi.

+ Cử nhân Xét nghiệm.

+ Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh (XQ)
+ Bác sỹ chuyên khoa: RHM-TMH.
Đề nghị Nhà trường có kế hoạch tuyển người để mở Phòng khám đa khoa.

PHỤ LỤC 1 - KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2022
	TT
	LĨNH VỰC 
CÔNG TÁC
	NỘI DUNG KẾ HOẠCH

(nêu các hoạt động kiểm đếm được sản phẩm đầu ra)
	KHUNG 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
	ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	1
	Công tác chính trị tư tưởng


	- Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Nhà trường và đơn vị với tinh thần trang nghiêm, lành mạnh và tiết kiệm. 

- Thực hiện tốt các cuộc vận động.
	Thường xuyên
	- VP Đảng- Đoàn thể- Hội đồng Trường.

- TT Nội trú
	- CBVC tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết. 

- CBVC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm nội quy quy chế của nhà trường, đơn vị.

- 100% cán bộ đảng viên thực hiện các cuộc vận động cảu Nhà trường.

	2
	Thi đua khen thưởng
	Tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học
	Cả năm học
	-TT Nội trú
- Phòng HCTH
	Có ít nhất 1 CSTĐ, 6 LĐTT và 1 HTNV.

	3
	Công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ
	- Bồi dưỡng KT ANQP đối tượng 4

- Chứng chỉ Tin học VP 

- Ngoại ngữ (B1 Tiếng Anh) 

- Lý luận TC Chính trị

- Cử nhân Điều dưỡng
	Trong năm học
	P. TCCB
	- Bồi dưỡng KT ANQP ĐT 4 (2) 

- Chứng chỉ Tin học VP(2) 

- Ngoại ngữ: B1 Tiếng Anh (2)

- Lý luận TC Chính trị (2) 

- Cử nhân Điều dưỡng (1)

	4
	Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và người học của nhà trường
	  Tổ chức khám sức khỏe nhập học cho HSSV, LHS khoá 61 và SV khoá 59 liên thông. 
	- Theo Lịch của Trường.
	- P.CTCTHSSV

- P. KH-TC

- TTHTSVQHDN
	 Số lượng HSSV, LHS được KSK. Báo cáo tổng hợp kết quả KSK.

	
	
	  Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh trường THSP và HSSV khóa 60
	T12/2020 và T4/2011


	- Trường THSP

- P. KH-TC

- BV ĐHYK Vinh
	 Số lượng HS được KSK định kỳ. Báo cáo tổng hợp kết quả KSK.

	
	
	  Tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ khám, chữa bệnh cho CB và người học.
	Công việc hàng ngày
	- BV tuyến trên

- P. KH-TC

- P. TCCB
	 Số lượt người được cấp cứu, khám bệnh, kê đơn cấp thuốc theo tháng.

	5
	Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động người học tham gia BHYT
	  Tổ chức chương trình truyền thông về giới, giới tính và sức khỏe sinh sản cho SV khóa 61
	Tháng 10
	- TTHTSVQHDN

- P. QT-ĐT
	 Sinh viên khóa 61 được cập nhật kiến thức giới, giới tính và sức khỏe sinh sản.

	
	
	Tuyên truyền, vận động cho HSSV tham gia BHYT

 
	Trọng tâm T8,9 và 10

	- Ban TT

- Đoàn TN, SV

- Trường TT Khoa/Viện, Hội PH học sinh
	HSSV được cập nhật Luật BHYT (Quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT)


	
	
	Tổ chức mua BHYT cho HSSV khóa 61 nhập học
	Tháng 9,10 và 11.
	- P.CTCTHSSV

- P. KH-TC

- TT CNTT

- Trường TT 

- Khoa/Viện
	Số lượng HSSV Khóa 61 nhập học mua BHYT

	
	
	Tổ chức mua gia hạn BHYT cho HSSV năm 2021 
	Tháng 11,12 & 1,2,3,4/2021
	- P.CTCTHSSV

- P. KH-TC

- TT CNTT

- Trường TT 

- Khoa/Viện
	Số lượng HSSV toàn trường mua BHYT

	6
	  Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học
	  Kiểm tra vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm
	Công việc thường xuyên
	- P. QT&ĐT

- Nhà ăn
	Số lượt đi kiểm tra có sổ nghi chép; Biên bản (KT đột xuất)

	
	
	  Phòng chống các bệnh dịch, bệnh đột xuất và theo mùa (Sốt XH, cảm cúm mùa, bệnh chân-tay-miệng, ...)
	Thời gian bị động hoặc chủ động
	- Các đơn vị trong trường
	Thông báo, Kế hoạch triển khai.

	
	
	Phòng chống bệnh, tật học đường, 
	T12 hoặc T2/2021
	- P.CTCTHSSV

- P. KH-TC

- Trường TT 

- Khoa/Viện
	HSSV khóa 61 và 60 được khám Răng, mắt học đường

	7
	Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác
	- Phòng chống dịch bệnh

- Tẩy giun định kỳ 2 lần/ năm

- Tiêm chủng (nếu có)

- Tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch
	- Khi có dịch

- T4, T10

- Thời gian thích hợp
	- Trạm Y tế P. Bến thủy

- TT YTTP Vinh.

- Trường THSP, THPT Chuyên.

- CĐ Trường
	- Thông báo, Kế hoạch triển khai, số lượng các cháu uống thuốc tẩy giun và tiêm chủng.

- Tất cả CBVC trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết sinh đẻ có kế hoạch

	8
	Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn 
	- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục  môi trường thường xuyên với nhiều hình thức, phấn đấu đạt từ 5 đến 6 tiêu chí chuẩn xây dựng trường “Xanh - sạch - đẹp”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Nha, Mắt học đường.
	Hoạt động thường xuyên
	- P.CTCTHSSV

- P. QT&ĐT

- TT NT

- P. KH-TC

- Trường TT 

- Khoa/Viện
	Nhà trường “Xanh - sạch - đẹp -an toàn - thân thiện”.



	9
	Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định
	Sơ kết công tác Y tế Trường học
	Tháng 12
	TT Nội trú
	Báo cáo Sơ kết công tác Y tế Trường học (HKI năm học)

	
	
	Tổng kết công tác Y tế Trường học
	Tháng 6/2021
	TT Nội trú
	Báo cáo Tổng công tác Y tế Trường học (Tổng kết năm học)

	10
	Các công tác khác
	- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC: Tham gia các giải thể thao, văn hóa văn nghệ do công đoàn Trường tổ chức.

- Tặng quà cho con em cán bộ viên chức có thành tích cao trong học tập; trong các dịp tết Trung thu và ngày QTTN 1/3,… thăm hỏi, hiếu hỉ đối với cán bộ viên chức trong và ngoài đơn vị khi có việc vui buồn,…

- Tổ chức cho Cán bộ tham quam, du lịch, …
	Thường xuyên
	Công đoàn BP NT-YT
	- Đời sống tinh thần, vật chất được nâng lên.

- Tổ chức ít nhất 1 lần đi tham quan du lịch trong hoặc ngoài tỉnh (trong trường hợp không có dịch Covid-19)


PHẦN 3
Các biểu kế hoạch năm học 2020 - 2021

	Biểu số 6


	CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP, BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2020-2021

	 STT 
	 Tổ bộ môn và họ tên giảng viên 
	 Chức vụ 
	 Chức danh 
	 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 
	 Ghi chú 

	 
	 Tổng số cán bộ hiện có của đơn vị: 08, trong đó: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Cán bộ hành chính: 08 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Cán bộ giảng dạy: không, gồm: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 CBGD đảm nhận ĐM giờ giảng viên: ……. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 CBGD đảm nhận ĐM giờ khác: ……… 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng CB nghỉ hưu: 0
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới: tối thiểu 4 người (CN Xét nghiệm, BS XQ, BS Ngoại khoa/Nhi khoa/Sản khoa và BS CK TMH-RHM)
	 
	 
	 Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động của phòng khám đa khoa 
	 Yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề 

	 I 
	 Bộ phận hành chính khoa, viện, trường 
	 
	 
	 
	 

	 -
	 Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thùy Linh 
	 
	 
	 Chứng chỉ AN-QP ĐT4 
	 Còn 2 đ/c và đã có QĐ cử đi học  

	 -
	 Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hiến 
	 
	 
	 Chứng chỉ NN (B2) 
	 

	 -
	 Nguyễn Thị Hiến 
	 
	 
	 Chứng chỉ NVSP 
	 Tham gia dạy CN Điều dưỡng 

	 -
	 Nguyễn Thị Hiến, Đường Hải Hồng 
	 
	 
	 Lý luận Trung cấp Chính trị  
	 CB quy hoạch Trưởng, phó đơn vị 

	 -
	 Cao Thị Thanh Yến, Ng.Thị Thùy Linh 
	 Điều dưỡng TH 
	 
	 Cử nhân Điều dưỡng 
	 

	 -
	 Cao Thị Thanh Yến, Đường Hải Hồng 
	 
	 
	 BD Tin học 
	 

	II
	Tổ bộ môn …………………………………
	 
	 
	 
	 

	 
	Có ….. Giảng viên, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Có ……..giảng viên đi học, cụ thể:
	 
	 
	 
	 

	 
	Giảng viên …..
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu ………
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới ………………..
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổ bộ môn …………………………………
	 
	 
	 
	 

	 
	(như trên)
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng toàn khoa có …. CB, GV đi học, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Có ….. đi học ThS không tập trung trong nước, … đi học ThS tập trung trong nước, …. đi học TS không tập trung trong nước, …. Và người đang đi đào tạo, bồi dưỡng khác


Biểu số 9

	TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020-2021

	
	
	
	
	Đơn vị tính: Nghìn đồng

	TT
	Nội dung
	Số lượt TC theo KH đào tạo (ĐVT)
	Học phí bình quân/1 TC (Số lượng ĐVT)
	Thành tiền
	Ghi chú

	 
	A - CÁC KHOẢN THU
	 
	 
	6320500
	 

	I
	Học phí
	 
	 
	0
	 

	1
	Học phí hệ đại học chính quy   
	 
	 
	 
	 

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHTN, kỹ thuật, CNTT
	 
	 
	 
	Biểu 2

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHXH, Kinh tế, Luật,..
	 
	 
	 
	 

	2
	Học phí hệ vừa làm vừa học
	 
	 
	 
	 

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHTN, kỹ thuật, CNTT
	 
	 
	 
	Số lượng học sinh, sinh viên, mầm non phù hợp với số lượng ở biểu 1

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHXH, Kinh tế, Luật,..
	 
	 
	 
	

	3
	Học phí hệ Đào tạo từ xa
	 
	 
	 
	

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHTN, kỹ thuật, CNTT
	 
	 
	 
	

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHXH, Kinh tế, Luật,..
	 
	 
	 
	

	4
	Học phí đào tạo SĐH 
	 
	 
	 
	

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHTN, kỹ thuật, CNTT
	 
	 
	 
	

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHXH, Kinh tế, Luật,..
	 
	 
	 
	

	5
	Học phí đào tạo tiến sỹ
	 
	 
	 
	 

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHTN, kỹ thuật, CNTT
	 
	 
	 
	Tính theo số lượng NCS, đơn giá ko bao gồm KPĐT

	 
	Đơn giá các lớp ngành KHXH, Kinh tế, Luật,..
	 
	 
	 
	

	6
	Học phí THPT chuyên
	 
	 
	 
	 

	7
	HS THPT chất lượng cao
	 
	 
	 
	 

	8
	Học phí Trường THSP
	 
	
	 
	 

	9
	Đào tạo khác
	 
	 
	 
	 

	II
	Các khoản thu khác
	 
	 
	6320500
	 

	1
	Mở lớp ngắn hạn, cấp chứng chỉ, 
	 
	 
	0
	Biểu 8

	2
	Các khoản thu hộ, chi hộ của các đơn vị 
	10000
	563
	5630000
	 

	3
	Các khoản thu khác (KSK nhập hoc)
	3500
	83
	290500
	 

	4
	CSSKBĐ
	 
	 
	400000
	 

	4.1
	Kinh phí đề tài khoa học thực hiện trong năm
	 
	 
	0
	Biểu 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 10

	TỔNG HỢP CÁC KHOẢN  CHI NĂM HỌC 2020 - 2021

	
	
	ĐVT: Nghìn đồng

	TT
	Nội dung
	Thành tiền
	Ghi chú

	 
	 B - CÁC KHOẢN CHI
	7427597
	 

	1
	Chi cho con người
	7193597
	 

	1.1
	Các khoản chi lương, tiền công, phụ cấp, TN tăng thêm, phúc lợi, lễ tết và các khoản đóng góp BHXH
	1411187
	Biểu 12

	1.2
	Làm thêm giờ, trực đêm, ngày lễ, dạy thừa giờ
	90000
	QC CTNB

	1.3
	Học bổng sinh viên, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí 
	                 -   
	 

	1.4
	Tiền thưởng các loại (Cấp trường, tỉnh,bộ, cá nhân, tập thể…)
	12000
	QC CTNB về khen thưởng cá nhân và đơn vị

	1.5
	Trợ cấp khó khăn, thăm viếng, nghỉ phép
	 
	 

	1.6
	Các khoản hỗ trợ đi học thạc sỹ, tiến sỹ, đào tạo ngắn hạn
	10000
	Hướng dẫn số 706/2018 và QCCTNB, điều 29-tr45

	1.7
	Khác: - BHYT HSSV
	5219010
	 

	 
	 - KSK HS THSP (2570 học sinh)
	51400
	Trẻ MN 2 lần/năm

	 
	 - Thuốc, vật tư y tế, khám và điều trị răng, Mắt học đường,VSPD,…
	400000
	Cân đối thu-Chi

	2
	Chi cho chuyên môn, nghiệp vụ
	164000
	 

	2.1
	Tiền VPP, mua sắm dụng cụ văn phòng
	 
	Biểu 5

	2.2
	Tiền điện thoại, sách báo tạp chí, Internet
	6000
	Theo QCCTNB

	2.3
	Tổ chức các hội nghị, hội thi NVSP, các chuyên đề
	 
	Biểu 4

	2.5
	Thuê giáo viên thính giảng, vận chuyển, thiết bị, chuyên gia
	 
	Biểu 2

	2.6
	Đoàn ra, đoàn vào
	 
	 

	2.7
	Sửa chữa trang thiết bị văn phòng
	 
	Biểu 5

	2.8
	Chi Bảo hộ LĐ, sinh viên đi thực tập, thực tế; hội đồng bảo vệ, hướng dẫn luận văn, học tập kinh nghiệm, chấm thi, kinh phí quản lý cấp khoa, cấp trường, tổ chức thi olimpic, học sinh giỏi, …….
	8000
	Biểu 4

	3.0
	Chi khác: Phòng, chống Dịch bệnh
	150000
	 

	3
	Mua sắm, sửa chữa
	0
	Biểu 5

	3.1
	Điều hoà, máy tinh, máy phôto, sửa chữa các công trình
	0
	 

	3.2
	Tài liệu giáo trình
	0
	 

	3.3
	Chi khấu hao tài sản cố định
	 
	 

	4
	Chi khác
	70000
	 

	4.1
	Tiếp khách
	20000
	 

	4.2
	Các khoản chi khác
	50000
	 

	 
	 
	 
	 


Biểu số 11

	TỔNG HỢP THU CHI NĂM HỌC 2020 - 2021

	
	
	ĐVT: Nghìn đồng

	TT
	Nội dung
	Số tiền 
	Ghi chú

	A
	CÁC KHOẢN THU CỦA ĐƠN VỊ
	6320500
	 

	1
	Học phí
	0
	 

	2
	Dịch vụ
	0
	 

	3
	Các khoản thu khác
	6320500
	 

	 
	 
	 
	 

	B
	CÁC KHOẢN CHI TRỰC TIẾP TẠI ĐƠN VỊ
	7427597
	 

	1
	Chi cho con người
	7193597
	 

	2
	Chi cho chuyên môn
	164000
	 

	3
	Mua sắm, sửa chữa
	0
	 

	4
	Khác
	70000
	 

	 
	CHÊNH LỆCH THU - CHI
	-1107097
	 

	
	
	Nghệ An, ngày     tháng     năm 2020

	
	PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ


